	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	__________________
	
	_______________________________________

	Số: 26/QĐ-UBND
	
	Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 01 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007

____________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 162/TTr-STC ngày 15 tháng 01 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các Sở, ban ngành; đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



	
	Hoàng Thị Út Lan


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
	
	Mẫu số 10/CKTC-NSĐP


	__________________
	
	


CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PH​ƯƠNG NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2009
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_______________________________
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Quyết toán

	I
	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
	308.537

	1
	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)
	308.537

	2
	Thu từ dầu thô
	 

	3
	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
	 

	4
	Thu viện trợ không hoàn lại
	 

	II
	Thu ngân sách địa ph​ương
	1.603.817

	1
	Thu ngân sách địa ph​ương hư​ởng theo phân cấp
	452.243

	
	- Các khoản thu ngân sách địa phương h​ưởng 100%
	287.148

	
	- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương h​ưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	165.095

	2
	Bổ sung từ ngân sách Trung ​ương
	948.386

	
	- Bổ sung cân đối
	398.976

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	549.410

	3
	Huy động đầu t​ư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước
	110.000

	4
	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm tr​ước
	93.188

	III
	Chi ngân sách địa ph​ương
	1.503.960

	1
	Chi đầu tư​ phát triển
	561.807

	2
	Chi thư​ờng xuyên
	661.778

	3
	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước
	114.378

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	 

	5
	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
	165.996


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
	
	Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

	__________________
	
	


QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2009
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_______________________________
Đơn vị: triệu đồng

	STT
	CHỈ TIÊU
	Quyết toán

	A
	B
	3=4+5+6+7

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
	463.899

	A
	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	418.537

	I
	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước
	308.537

	1
	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý
	28.373

	
	Thuế giá trị gia tăng 
	27.093

	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	1.090

	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	 

	
	Thuế tài nguyên
	75

	
	Thuế môn bài
	115

	
	Thu khác
	 

	2
	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý
	26.705

	
	Thuế giá trị gia tăng 
	19.770

	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	4.942

	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	481

	
	Thuế tài nguyên
	1.151

	
	Thuế môn bài
	195

	
	Thu khác
	167

	3
	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	7.813

	
	Thuế giá trị gia tăng 
	1.585

	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	5.677

	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	118

	
	Thuế chuyển thu nhập 
	 

	
	Thuế môn bài
	33

	
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
	400

	
	Thu khác
	 

	4
	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh
	88.379

	
	Thuế giá trị gia tăng 
	50.708

	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	32.010


	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	650

	
	Thuế tài nguyên
	640


	
	Thuế môn bài
	4.282

	
	Thu khác
	90

	5
	Lệ phí trước bạ
	14.807

	6
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	733

	7
	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
	4.374

	8
	Thu xổ số kiến thiết
	 

	9
	Thu xăng dầu
	16.598

	10
	Thu phí, lệ phí
	16.862

	11
	Các khoản thu về nhà, đất
	79.736

	a
	Thuế nhà đất
	3.641

	b
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	3.950

	c
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
	8.763

	d
	Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng
	47.596

	e
	Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
	15.786

	12
	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản ... tại xã
	4.020

	13
	Thu khác
	20.136

	II
	Thu viện trợ 
	 

	III
	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước
	110.000

	B
	CÁC KHOẢN  THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	45.362

	1
	Viện phí
	32.546

	2
	Học phí
	12.816

	3
	Huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
	 

	4
	Khác
	 

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	1.603.816

	A
	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương
	1.558.455

	1
	Các khoản thu hưởng 100%
	154.944

	2
	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách địa phương được hưởng 
	165.095

	3
	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
	948.386

	4
	Thu kết dư
	86.842

	5
	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước
	110.000

	6
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước sang năm sau để chi
	93.188

	B
	Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước
	45.362

	1
	Viện phí
	32.546

	2
	Học phí
	12.816

	3
	Huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
	 

	4
	Khác
	 


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
	
	Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

	__________________
	
	


QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PH​ƯƠNG NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2009
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_______________________________
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Tổng số

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PH​ƯƠNG
	1.503.960

	A
	Tổng chi cân đối ngân sách địa ph​ương
	1.458.598

	I
	Chi đầu t​ư phát triển
	561.807

	
	Trong đó:
	 

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	52.129

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	550

	II
	Chi th​ường xuyên
	616.416

	
	Trong đó:
	 

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	269.320

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	3.149

	III
	Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động cho đầu t​ư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước
	114.378

	IV
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	165.996

	B
	Các khoản chi đ​ược quản lý qua ngân sách Nhà nước
	45.362 


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
	
	Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

	__________________
	
	


QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2009
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_______________________________
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Quyết toán

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	1.375.502

	I
	Chi đầu tư​ phát triển
	493.021

	1
	Chi đầu tư​ xây dựng cơ bản
	493.021

	2
	Chi đầu t​ư phát triển khác
	 

	II
	Chi th​ường xuyên
	287.107

	1
	Chi quốc phòng
	5.601

	2
	Chi an ninh
	2.529

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	77.963

	4
	Chi sự nghiệp y tế
	59.702

	5
	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ
	3.149

	6
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
	7.678

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	9.275

	8
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	3.520

	9
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội
	11.933

	10
	Chi sự nghiệp kinh tế
	36.202

	11
	Chi sự nghiệp môi trư​ờng
	4.277

	12
	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể
	61.449

	13
	Chi trợ giá mặt hàng chính sách
	2.117

	14
	Chi khác ngân sách
	1.711

	III
	Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu t​ư khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước
	114.378

	IV
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp d​ưới
	292.767

	V
	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
	147.496

	VI
	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách
	40.733


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
	
	Mẫu số 17/CKTC-NSĐP

	__________________
	
	


QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CH​ƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA DO ĐỊA PH​ƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2009
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_______________________________
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Quyết

toán
	Chia ra

	
	
	
	Vốn
đầu t​ư
	Vốn
sự nghiệp

	
	Tổng số
	105.989
	76.572
	29.417

	I
	Chi chương trình mục tiêu quốc gia
	77.624
	48.207
	29.417

	1
	Ch​ương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm
	4.024
	3.152
	872

	2
	Ch​ương trình nư​ớc sạch và vệ sinh môi tr​ường nông thôn
	39.667
	38.832
	835

	3
	Ch​ương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình
	2.993
	1.172
	1.821

	4
	Ch​ương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
	5.741
	2.805
	2.935

	5
	Ch​ương trình văn hoá
	3.249
	2.245
	1.004

	6
	Ch​ương trình giáo dục đào tạo
	21.008
	 
	21.008

	
	Ch​ương trình phòng chống ma túy
	 
	 
	323

	
	Ch​ương trình vệ sinh an toàn thực phẩm
	 
	 
	322

	7
	Ch​ương trình phòng chống tội phạm
	297
	 
	297

	II
	Chư​ơng trình 135
	12.952
	12.952
	 

	
	Trong đó: đầu t​ư cơ sở hạ tầng các xã 135
	12.952
	12.952
	 

	III
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
	15.414
	15.414
	 


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
	
	Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

	__________________
	
	


QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH
CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2009
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_______________________________
Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Tên các huyện,

thành phố thuộc tỉnh
	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên

địa bàn huyện, thị

theo phân cấp
	Tổng chi

cân đối

ngân sách

huyện
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
cho ngân sách cấp huyện

	
	
	
	
	Tổng số
	Bổ sung

cân đối
	Bổ sung 
có mục tiêu

	
	Tổng cộng
	323.837
	421.225
	292.767
	148.523
	144.244

	1
	Thành phố Phan Rang
- Tháp Chàm
	275.568
	112.008
	40.005
	7.732
	32.273

	2
	Huyện Ninh Phước
	14.655
	102.677
	83.720
	50.566
	33.154

	3
	Huyện Ninh Hải
	11.746
	61.985
	48.198
	26.157
	22.041

	4
	Huyện Ninh Sơn
	12.160
	60.879
	45.702
	22.788
	22.914

	5
	Huyện Bác Ái
	4.466
	50.253
	44.561
	25.375
	19.186

	6
	Huyện Thuận Bắc
	5.242
	33.423
	30.581
	15.905
	14.676


(2) 





(2) 








